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Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 573.7           1.3% 79.7         0.7%

KLGD (trCP) 690.4           -5.5% 247.3       -4.7%

GTGD (tỷ VND) 11,264.8      -19.2% 2,651.7    -5.1%

Tổng cung (trCP) 1,333.3        -6.6% 424.5       5.4%

Tổng cầu (trCP) 1,350.9        -3.3% 387.9       -0.8%

KL mua (trCP) 53.14           -25.6% 7.99         -45.2%

KL bán (trCP) 33.95           -39.3% 3.94         -75.4%

GT mua (tỷ VND) 1,450.06      -57.8% 109.57     -66.4%

GT bán (tỷ VND) 1,140.29      -65.5% 60.45       -81.9%

Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT nước ngoài

Giá trị giao dịch tự doanh trên HOSE

Trang 1

Thống kê thị trường
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng tuy nhiên thanh khoản

vẫn đi theo xu hướng giảm từ cuối tuần trước cho thấy
lực cầu không quá lấn át. Bên cạnh đó, cả VN-Index và

HNX-Index đều tiệm cận những ngưỡng kháng cự quan

trọng khiến việc xuất hiện rung lắc có thể xảy ra trong

những phiên tới.

Về yếu tố bên ngoài, động thái nởi lỏng tiền tệ của
PBoC đã tác động tích cực lên thị trường tài chính Châu

Á và Việt Nam cũng được hưởng lợi từ xu hướng đó.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong tuần qua cũng là một
trong những nguyên nhân giúp thị trường duy trì đà

tăng.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng thị

trường trong ngắn hạn. Thị trường nhiều khả năng sẽ

vượt được vùng kháng cự sắp tới tương đương mức

576-580 điểm với VN-Index và 81-82 điểm với HNX-

Index. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng tỷ trọng những

mã có kết quả kinh doanh 2015 và triển vọng 2016 tốt

có sẵn trong danh mục trong những nhịp rung lắc nhẹ

của thị trường.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index

Thị trường có tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp với mức

tăng 1,33%, chốt tuần ở 573.65 điểm. Thanh khoản

giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn đươc duy trì ở
mức cao. Dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm

cổ phiếu lớn duy trì đà tăng cho VN-Index suốt tuần
giao dịch.

Nhóm cổ phiếu dầu khí hưởng lợi từ giá dầu thế giới có

tuần giao dịch khả quan: GAS (+8,94%), PVD (+2,85%),

PXS (-1,72%).

Nhóm cổ phiếu khoáng sản nổi lên với nhiều mã tăng

mạnh, có thể thể kể đến như: KHB (+19,61%), BMC
(+20,69%), FCM (+12%), KSA (+5,36%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm nhẹ: VCB (-0,48%),

BID (-2,16%), CTG (-2,73%), EIB (-0,95%).

Nhiều mã trụ cột trong rổ VN-30 giao dịch khá tích cực
góp phần cho đà tăng chung của chỉ số: VNM (+2,33),

MSN (+2,05%), VIC (+2%), DPM (+4,91%).

HNX-Index:

HNX-Index cũng có tuần giao dịch khả quan tuy nhiên

mức tăng chỉ đạt 0,75% thấp hơn khá nhiều so với VN-
Index, chốt tuần ở 79,65 điểm. Thanh khoản cũng giảm
nhẹ so với tuần trước.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng nhẹ: PVC

(+3,68%), PVC (+3,68%), PVS (+3,95%), PLC (+0,6%).
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

VN-Index:

Ngưỡng kháng cự trung hạn 573 điểm, tương đương

MA100 tiếp tục được chỉ số chinh phục trong phiên

cuối tuần. Đà tăng mạnh trong phiên không được giữ

vững khi xuất hiện áp lực bán của nhiều nhà đầu tư

ngắn hạn vào thời điểm cuối phiên. Một số chỉ báo

như RSI, Stochastic Oscillators tiếp tục cho tín hiệu đi

lên.

Chỉ số vừa trải qua 1 tuần giao dịch tích cực khi kết

tuần với 1 phiên tăng điểm tốt cùng thanh khoản duy

trì ở mức cao. Theo đồ thị tuần, chỉ số hình thành 1

cây nến xanh, thân nến và bóng nến dưới gần ngang

nhau, trong khi bóng nến trên khá ngắn. Điều này cho

thấy tâm lý nhà đầu tư hiện tại tương đối tích cực, áp

lực bán không quá mạnh và được hấp thụ tốt bởi bên

mua. Chỉ số đang tiệm cận vùng kháng cự gần 576-

580 điểm. Các chỉ báo như RSI, MACD đều đang cho

tín hiệu tích cực đi lên sau khi thoát khỏi vùng

oversold. Theo quan điểm của chúng tôi, chỉ số nhiều

khả năng sẽ điều chỉnh nhẹ quanh ngưỡng 573 điểm

trước khi tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn. Vùng

hỗ trợ gần cho chỉ số được chúng tôi nâng lên 560-

565 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài SCR tăng

3,13%, các mã khác trong nhóm giảm nhe: CEO (-
2,31%), VCG (-0,97%), HUT (-0,99%).

Nhóm cổ phiếu trong rổ HNX-30 xuất hiện sự phân

hóa: AAA (+2,05%), LAS (+2,43%), NTP (+4,43%),

PGS (-1,05%), SHB (-1,45%), ACB (-1,01%).

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Trong tuần qua, giao dịch khối ngoại giảm khá
mạnh cả về khối lượng lẫn giá trị tuy nhiên cả tuần

họ vẫn mua ròng trên 309 tỷ đồng trên HSX và 49 tỷ
đồng trên HNX.

Trên HSX, MBB dẫn đầu về khối lượng mua ròng

với trên 8,1 triệu đơn vị. SSI, KBC, DPM, và HNG

cũng được mua ròng nhẹ. Chiều ngược lại, DRC

dẫn đầu về khối lượng bán ròng với trên 2,4 triệu

đơn vị. HHS cũng bị bán ròng trên 2,3 triệu đơn vị.

HPG, IJC và HAG bị bán ròng nhẹ.

Trên HNX, SCR dẫn đầu về khối lượng bán ròng

với trên 2,5 triệu đơn vị. DBC, NDN và KSK cũng
được mua ròng nhẹ. Chiều ngược lại VND, dẫn đầu
về khối lượng bán ròng với trên 701 nghìn đơn vị.

BBC, SHB cũng bị bán ròng nhẹ lần lượt hơn 222

nghìn và 154 nghìn đơn vị.

THÔNG TIN VĨ MÔ TRONG TUẦN

Chỉ số PMI tháng 2 của Việt Nam giảm xuống
50,3 điểm, thấp nhất trong 3 tháng. Hãng Nikkei

ngày 1/3 đã công bố khảo sát Chỉ số nhà quản trị

mua hàng (PMI) của Việt Nam trong tháng 2/2016,
cho thấy chỉ số này giảm xuống mức 50,3 điểm từ

mức 51,5 điểm của tháng 2/2016. Sản lượng, số
lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng
trưởng chậm lại, trong khi tồn kho hàng mua và

hàng thành phẩm đều giảm, góp phần khiến chỉ số

PMI giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.

29/2 1/3 2/3 3/3 4/3

HOSE -21.78 8.45 137.32 76.58 109.2

HNX 4.05 8.54 12.3 20.65 3.57
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HNX-Index:

Sau phiên giảm điểm, chỉ số đã lấy lại đà tăng điểm
trong phiên hôm nay và tiếp tục duy trì trên ngưỡng

79 điểm. tương đương MA100. RSI vẫn đang giữ

trên mốc 70, trong khi đó Stochastic Oscillators
đang quay trở lại với xu hướng đi lên.

Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số tiếp tục củng cố xu

hướng tăng điểm tích cực trong ngắn hạn với thanh

khoản tăng trong các phiên tăng điểm và giảm

trong các phiên giảm điểm.

Theo đồ thị tuần, chỉ số tiếp tục hình thành 1 cây nến

xanh, tuy nhiên thân nến khá ngắn cho thấy giao dịch

của nhà đầu tư hiện tại vẫn còn khá lưỡng lự. Áp lực

điều chỉnh có lẽ khó xảy ra khi chúng tôi cho rằng vùng

hỗ trợ 78-79 điểm hiện tại khá vững sau 1 vài lần retest.

Các chỉ báo như MACD, RSI, Stochastic Oscillators hiện

tại đều đang cho tín hiện tăng tích cực. Ngưỡng kháng

cự tiếp theo nằm ở 81,14 điểm, tương đương MA50.



TOP GIAO DỊCH TUẦN

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 MBB 8,173,670 DRC 2,469,130 1 SCR 2,591,500 VND 701,600

2 SSI 3,593,180 HHS 2,301,380 2 DBC 586,900 BCC 222,400

3 KBC 2,070,260 HPG 765,580 3 NDN 357,800 SHB 154,100

4 DPM 1,599,600 IJC 569,550 4 KSK 274,500 VMI 116,200

5 HNG 1,274,700 HAG 385,180 5 PVC 269,410 WSS 113,700

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

KSA 5.5 5.9 7.27% 40,867,910 SCR 9.6 9.9 3.13% 24,642,992

FLC 6.7 6.7 0.00% 39,358,850 SHB 6.9 6.8 -1.4% 18,868,100

HNG 8.6 7.7 -10.47% 36,425,860 SHN 13.8 15.0 8.70% 8,124,568

HAG 8.6 8.2 -4.65% 31,411,830 KLF 3.8 3.8 0.00% 7,399,629

HQC 5.6 5.9 5.36% 31,171,800 DPS 9.8 9.8 0.00% 7,385,326

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

BMC 14.5 17.5 3.0 20.69% VC1 13.9 18.0 4.1 29.50%

DHM 7.8 9.3 1.5 19.23% SPI 3.8 4.9 1.1 28.95%

HAX 15.7 18.6 2.9 18.47% SGO 9.4 11.9 2.5 26.60%

TRA 90.0 105.0 15.0 16.67% PDC 5.4 6.8 1.4 25.93%

SII 22.1 25.6 3.5 15.84% TAG 21.3 26.7 5.4 25.35%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

TTF 31.2 26.0 -5.2 -16.67% CAN 39.9 26.3 -13.6 -34.09%

TSC 18.8 16.1 -2.7 -14.36% L62 7.7 5.7 -2.0 -25.97%

BCG 20.2 17.7 -2.5 -12.38% TPH 13.5 10.4 -3.1 -22.96%

SVT 21.1 18.5 -2.6 -12.32% TSB 11.4 9.2 -2.2 -19.30%

CYC 3.3 2.9 -0.4 -12.12% VNF 65.0 53.1 -11.9 -18.31%

(*) Giá điều chỉnh
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TUẦN VÀ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Giá trị giao dịch tuần theo Ngành      Chuỗi PE ngành và thị trường

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

KSA 40,867,910 0.5% 73 80.6         0.6 SCR 24,642,992 6.6% 1,008 9.8          0.7

FLC 39,358,850 17.8% 1,806 3.7           0.6 SHB 18,868,100 7.5% 856 7.9          0.6

HNG 36,425,860 11.6% 1,901 4.1           0.4 SHN 8,124,568 149.1% 9,203 1.6          1.4

HAG 31,411,830 8.2% 1,598 5.1           0.4 KLF 7,399,629 2.7% 283 13.4        0.4

HQC 31,171,800 22.6% 2,458 2.4           0.6 DPS 7,385,326 10.4% 1,136 8.6          0.9

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

BMC 20.7% 5.8% 974 18.0         1.1 VC1 29.5% 5.0% 1,658 10.9        0.5

DHM 19.2% 2.8% 332 28.0         0.8 SPI 28.9% 0.2% 18 265.4      0.5

HAX 18.5% 24.9% 2,591 7.2           1.6 SGO 26.6% 9.2% 816 14.6        1.0

TRA 16.7% 20.5% 7,300 14.4         2.9 PDC 25.9% 0.6% 52 130.2      0.7

SII 15.8% 11.9% 2,091 12.2         1.7 TAG 25.4% 5.2% 645 41.4        2.1

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

MBB 8,173,670 12.7% 1,905 7.9           1.1 SCR 2,591,500 6.6% 1,008 9.8          0.7

SSI 3,593,180 13.7% 1,807 12.6         1.6 DBC 586,900 13.4% 4,030 6.3          0.8

KBC 2,070,260 9.4% 1,351 9.7           0.9 NDN 357,800 19.0% 2,155 4.3          0.8

DPM 1,599,600 17.2% 3,916 7.6           1.4 KSK 274,500 1.1% 103 27.1        0.3

HNG 1,274,700 11.6% 1,901 4.1           0.4 PVC 269,410 9.6% 2,101 6.7          0.7

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 158,418 38.3% 6,477 20.4         7.7 ACB 17,657 8.2% 1,146 17.2        1.4

VCB 111,398 11.9% 1,994 21.0         2.4 SQC 8,691 -10.7% -1,136 -          8.9

VIC 88,845 4.0% 630 72.7         3.7 PHP 7,520 9.7% 1,170 19.7        2.0

GAS 88,588 21.6% 4,504 10.3         2.1 PVS 7,058 14.1% 3,338 4.7          0.7

CTG 66,277 10.3% 1,530 11.6         1.2 SHB 6,447 7.5% 856 7.9          0.6
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LỊCH SỰ KIỆN TUẦN

Ngày thông báo Ngày thực hiện Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Mã CK Loại sự kiện

1/13/2016 3/4/2016 1/29/2016 1/28/2016 QBS Trả cổ tức bằng tiền mặt

1/28/2016 3/4/2016 2/5/2016 2/4/2016 GEX Đại hội Đồng Cổ đông

2/24/2016 3/4/2016 3/7/2016 3/4/2016 DBC Phát hành cổ phiếu

2/25/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 NDX Niêm yết thêm

2/26/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 VIC Niêm yết thêm

2/29/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 NDN Niêm yết thêm

2/29/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 VIS Sự kiện khác

2/29/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 VIP Giao dịch nội bộ

3/1/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 OPC Giao dịch nội bộ

3/1/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 HSG Giao dịch nội bộ

3/1/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 HSG Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

3/1/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 HSG Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

3/1/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 ABT Giao dịch nội bộ

3/2/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 VC5 Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

3/2/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 PID Giao dịch nội bộ

3/2/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 TVC Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 SNC Giao dịch nội bộ

3/2/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 GSM Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 QST Giao dịch nội bộ

3/3/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 AMV Sự kiện khác

3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 DGL Kết quả kinh doanh năm chính thức

3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 TMC Kết quả kinh doanh năm chính thức

3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 3/4/2016 TMC Kết quả kinh doanh năm chính thức
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Ngô Thế Hiển
hien.nth@shs.com.vn

Chuyên viên: Trần Xuân Bách
bach.tx@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


